
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:         /KHCN-QLCN 

V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất nhu cầu 

hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày          tháng 6 năm 2023 

 

          Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. 
 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/8/2021 Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; Quyết định số 307/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 

28/3/2023 về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn 

vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan 

đến việc hướng dẫn hỗ trợ cho DNNVV và vừa khởi nghiệp sáng tạo năm 2023, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ 

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và 

vừa theo Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và tiêu chí xác định doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

Điều 5: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm 

xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 

3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao 

động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng 

doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không 

quá 3 tỷ đồng. 

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ 

đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là 

doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
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Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động 

có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh 

thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 

tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội 

bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 

tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải 

là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều này. 

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động 

có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh 

thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 

100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này”. 

Điều 20. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2 Điều 

3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo một trong các tiêu 

chí sau đây: 

1. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy 

tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giống cây trồng mới, 

giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới. 

2. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm được tạo ra từ các dự án sản xuất thử 

nghiệm, sản phẩm mẫu và hoàn thiện công nghệ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế 

và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải 

thưởng khoa học và công nghệ. 

3. Có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng 

trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên 

cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và 

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

2. Nội dung hỗ trợ theo Điều 22, Nghị định 80/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

“1. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung 

a) Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm 

tạo, khu làm việc chung nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm 

việc chung nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp. Thời gian hỗ trợ 

tối đa là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng. 
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2. Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 

khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, 

bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 

nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 

50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai 

thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

3. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo 

lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp 

dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh 

nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu 

định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng 

không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ 

chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh 

nghiệp; 

d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, 

dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

4. Hỗ trợ công nghệ 

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và 

chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

5. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu 

a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu trong 

nước cho học viên của doanh nghiệp về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương 

mại hóa sản phẩm; phát triển thương mại điện tử; gọi vốn đầu tư; phát triển thị 

trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 

học nhưng không quá 5 triệu đồng/học viên/năm và không quá 03 học viên/doanh 

nghiệp/năm; 
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b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện 

chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/học viên/năm 

và không quá 02 học viên/doanh nghiệp/năm. 

6. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng 

lưới khởi nghiệp sáng tạo 

a) Miễn phí tra cứu thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong 

nước và quốc tế; các sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa 

học; thông tin kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử của 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản 

bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 

100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; 

c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện 

tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và 

không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản 

trên sàn thương mại điện tử; 

d) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận 

chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh 

nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 50 

triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài; 

đ) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo nhưng không quá 30 triệu đồng/cuộc thi/năm/doanh nghiệp.” 

3. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ: Doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ 

trợ đảm bảo theo nguyên tắc: (i) DNNVV nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước; (ii) 

DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước. 

4. Kinh phí hỗ trợ: Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2023 cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 là 200.000.000 đồng. 

5. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ, gồm: 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (theo mẫu gửi kèm). 

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có). 

6. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký: 

Đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất trước ngày 31/7/2023 về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang/hoặc qua Email: 

skhcn@bacgiang.gov.vn; 

mailto:skhcn@bacgiang.gov.vn
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* Liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ. Ông Chu Thanh Sơn số điện thoại 0984.682.656 hoặc Ông 

Ngô Anh Hoàng số điện thoại 0912.282.056. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các đơn vị (như kính gửi) 

phối hợp thông báo tới các doanh nghiệp, hội viên biết để đề xuất nhu cầu hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm UD KHCN (đăng nội dung công văn lên 

website của Sở); 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 



Phụ lục 

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP 

NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 

(Kèm theo Công văn số         /KHCN-QLCN ngày    tháng 6 năm 2023 

Của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

TÊN DOANH NGHIỆP......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP 

NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 
(Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  

- Tên doanh nghiệp: ..................................................................................... 

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................... 

- Loại hình doanh nghiệp: ............................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... 

Quận/huyện: ........................................... Tỉnh/thành phố: Bắc Giang. 

Điện thoại: ....................... Fax: ........................... 

Email: ........................................ 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có                             □ Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ................................................ 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ........................................................ 

- Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ............................. 

Trong đó, số lao động nữ: .................................... 

- Tổng nguồn vốn: ........................................................................................ 

- Tổng doanh thu năm trước liền kề: ............................................................ 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung 

hỗ trợ): 

□ Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:…………… 

□ Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ: ...................... 
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□ Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 

lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới: ...................... 

□ Hỗ trợ công nghệ: ................................................................................................. 

□ Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu: ................................................................ 

□ Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 

nghiệp sáng tạo: ....................................................................................................... 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

  

  ………..….., ngày ..... tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

  

 

 

Hồ sơ kèm theo:  

 ……………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 ………………………….……………. 
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